
TT Mã học viên Họ và tên Ngày sinh Chuyên ngành Môn thi Đối tượng

1 05200013 TRIỆU DŨNG CƯỜNG 24/06/1996 Da liễu PP NCKH BSNT45

2 05200185 PHẠM NGÂN GIANG 25/03/1996 Da liễu PP NCKH BSNT45

3 05200685 NGÔ THỊ HỒNG HẠNH 11/08/1995 Da liễu PP NCKH BSNT45

4 05200674 LÊ THỊ THANH HẰNG 13/01/1996 Da liễu PP NCKH BSNT45

5 05200444 TRẦN THỊ THU HIỀN 16/01/1996 Da liễu PP NCKH BSNT45

6 05200043 TRƯƠNG VIỆT HOÀNG 20/09/1996 Da liễu PP NCKH BSNT45

7 05200195 VŨ XUÂN HƯƠNG 02/01/1996 Da liễu PP NCKH BSNT45

8 05200006 TRẦN THỊ QUYÊN 11/11/1996 Da liễu PP NCKH BSNT45

9 05200327 TRẦN THỊ MINH THÙY 07/12/1996 Da liễu PP NCKH BSNT45

10 05200634 HOÀNG QUỐC TUẤN 17/06/1996 Da liễu PP NCKH BSNT45

11 05200105 NGUYỄN THU DUYÊN 07/01/1996 GMHS PP NCKH BSNT45

12 05200029 NGUYỄN THANH HIỀN 10/07/1996 GMHS PP NCKH BSNT45

13 05200403 ĐOÀN QUANG LỘC 06/02/1996 GMHS PP NCKH BSNT45

14 05200069 TRẦN TIẾN LỰC 17/06/1996 GMHS PP NCKH BSNT45

15 05200422 ĐẶNG TUẤN QUANG 11/03/1996 GMHS PP NCKH BSNT45

16 05200374 VŨ THỊ QUYÊN 19/03/1996 GMHS PP NCKH BSNT45

17 05200536 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 28/02/1996 GMHS PP NCKH BSNT45

18 05200204 NGUYỄN BÁ TƯ 30/09/1996 GMHS PP NCKH BSNT45

19 05200056 MAI VĂN BA 09/08/1996 HHTM PP NCKH BSNT45

20 05200688 NGUYỄN CÔNG ĐĂNG 24/05/1996 HHTM PP NCKH BSNT45

21 05200477 NGUYỄN KHÁNH HÀ 24/09/1996 HHTM PP NCKH BSNT45

22 05200415 ĐỖ HỒNG NGỌC 17/08/1996 HHTM PP NCKH BSNT45

23 05200244 NGUYỄN THỊ THƠM 01/08/1996 HHTM PP NCKH BSNT45

24 05200155 TẠ VĂN TUẤN 14/03/1996 HHTM PP NCKH BSNT45

25 05200525 LÊ THANH ĐẠT 29/11/1996 Truyền nhiễm PP NCKH BSNT45

26 05200354 HÀ VIỆT HUY 17/01/1996 Truyền nhiễm PP NCKH BSNT45

27 05200572 PHẠM THỊ THANH HUYỀN 02/10/1996 Truyền nhiễm PP NCKH BSNT45

28 05200225 NGUYỄN THỊ HUYỀN 22/06/1995 Truyền nhiễm PP NCKH BSNT45

29 05200033 DƯƠNG THỊ KIM LIÊN 10/11/1996 Truyền nhiễm PP NCKH BSNT45

30 05200164 PHẠM THỊ NHUNG 14/08/1996 Truyền nhiễm PP NCKH BSNT45

31 05200697 NGUYỄN THỊ TUYỀN 09/06/1995 Truyền nhiễm PP NCKH BSNT45

32 05200689 LÃ THỊ TUYẾT 26/10/1996 Truyền nhiễm PP NCKH BSNT45

33 05200515 HOÀNG KIM DŨNG 07/04/1996 PHCN PP NCKH BSNT45
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34 05200080 PHẠM VĂN HẢI 03/12/1996 PHCN PP NCKH BSNT45

35 05200004 TẠ THU HUYỀN 02/04/1996 PHCN PP NCKH BSNT45

36 05200391 ĐINH GIA KHUÊ 18/06/1996 PHCN PP NCKH BSNT45

37 05200508 BÙI THỊ NGÀ 06/03/1995 PHCN PP NCKH BSNT45

38 05200005 NGUYỄN THIỆN NHÂN 16/11/1996 PHCN PP NCKH BSNT45

39 05200036 NGUYỄN THỊ THÙY NHUNG 31/07/1995 PHCN PP NCKH BSNT45

40 05200332 LƯƠNG MINH QUANG 30/07/1996 PHCN PP NCKH BSNT45

41 05200376 NGUYỄN NGỌC ÁNH TRANG 16/12/1996 PHCN PP NCKH BSNT45

42 05200365 PHẠM THỊ TỐ UYÊN 20/08/1996 PHCN PP NCKH BSNT45

43 05200441 TRẦN THỊ AN 29/10/1996 Sản phụ khoa PP NCKH BSNT45

44 05200189 NGUYỄN VŨ BÌNH 06/01/1996 Sản phụ khoa PP NCKH BSNT45

45 05200285 VÕ THỊ DUNG 28/07/1996 Sản phụ khoa PP NCKH BSNT45

46 05200121 ĐẶNG HỒNG HẢI 22/12/1996 Sản phụ khoa PP NCKH BSNT45

47 05200538 CAO VĂN HÙNG 13/11/1996 Sản phụ khoa PP NCKH BSNT45

48 05200496 TRẦN QUANG MINH 10/09/1996 Sản phụ khoa PP NCKH BSNT45

49 05200172 NGUYỄN TUẤN MINH 03/06/1996 Sản phụ khoa PP NCKH BSNT45

50 05200429 ĐÀO HUY QUANG 08/06/1996 Sản phụ khoa PP NCKH BSNT45

51 05200248 HOÀNG THỊ QUỲNH 19/10/1996 Sản phụ khoa PP NCKH BSNT45

52 05200218 PHẠM MINH TÂM 13/12/1996 Sản phụ khoa PP NCKH BSNT45

53 05200507 NGUYỄN THỊ THANH TRÀ 31/12/1996 Sản phụ khoa PP NCKH BSNT45

54 05200445 NGUYỄN THỊ HÀ TRANG 19/11/1996 Sản phụ khoa PP NCKH BSNT45

55 05200582 HÀ ĐÌNH CHUYÊN 17/10/1996 Nhi khoa PP NCKH BSNT45

56 05200256 NGUYỄN VĂN DƯƠNG 23/01/1996 Nhi khoa PP NCKH BSNT45

57 05200176 NGUYỄN XUÂN ĐẠT 03/10/1996 Nhi khoa PP NCKH BSNT45

58 05200125 NGUYỄN THỊ HUYỀN 21/06/1996 Nhi khoa PP NCKH BSNT45

59 05200016 NGUYỄN TẤT KIÊN 13/10/1996 Nhi khoa PP NCKH BSNT45

60 05200315 ĐẶNG THỊ NGỌC LAN 27/04/1996 Nhi khoa PP NCKH BSNT45

61 05200272 NGUYỄN ĐINH LÊ 25/11/1996 Nhi khoa PP NCKH BSNT45

62 05200076 PHẠM THẢO LINH 15/03/1996 Nhi khoa PP NCKH BSNT45

63 05200675 NGUYỄN THỊ LINH 20/10/1996 Nhi khoa PP NCKH BSNT45

64 05200052 BÙI MINH LÝ 18/04/1995 Nhi khoa PP NCKH BSNT45

65 05200610 NGUYỄN VIẾT NGUYÊN 26/02/1996 Nhi khoa PP NCKH BSNT45

66 05200090 HOÀNG THỊ HỒNG NHUNG 28/09/1996 Nhi khoa PP NCKH BSNT45

67 05200649 PHAN THỊ HUYỀN NINH 21/11/1996 Nhi khoa PP NCKH BSNT45

68 05200011 ĐÀO THỊ THANH SƠN 25/11/1996 Nhi khoa PP NCKH BSNT45

69 05200428 TRỊNH THỊ THỦY 15/03/1996 Nhi khoa PP NCKH BSNT45

70 05200431 ĐẶNG THỊ TRÂM ANH 30/07/1995 TMH PP NCKH BSNT45

71 05200421 ĐÀO CHÍ CÔNG 12/11/1996 TMH PP NCKH BSNT45

72 05200487 PHẠM VĂN CÔNG 07/10/1995 TMH PP NCKH BSNT45



73 05200162 LÊ CHUNG DŨNG 23/02/1996 TMH PP NCKH BSNT45

74 05200061 NGUYỄN TRUNG HIẾU 27/05/1996 TMH PP NCKH BSNT45

75 05200026 LÊ NAM KHÁNH 13/02/1996 TMH PP NCKH BSNT45

76 05200291 PHẠM TRUNG KIÊN 21/11/1996 TMH PP NCKH BSNT45

77 05200312 NGUYỄN BÌNH MINH 11/07/1996 TMH PP NCKH BSNT45

78 05200410 NGUYỄN VĂN PHÚC 12/10/1996 TMH PP NCKH BSNT45

79 05200307 PHẠM ĐÌNH TRUNG 05/09/1995 TMH PP NCKH BSNT45

80 05200136 NGUYỄN THỊ HÀ TRANG 07/02/1997 Dị ứng - MDLS PP NCKH BSNT45

81 050107180235 Nguyễn Đông Dương 05/02/1994 Nội khoa PP NCKH BSNT43

82 050107180261 Nguyễn Đức Mạnh 27/07/1994 Nội khoa PP NCKH BSNT43


